BỘ SỐ 2: PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG VÀ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
PHẦN I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Biện pháp nào sau đây thuộc nhóm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng?
A. Tịch thu tài sản tham nhũng
B. Khởi tố vụ án hình sự
C. Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
D. Thi hành án tử hình
Câu 2: Đâu KHÔNG phải là một hình thức công khai hoạt động của cơ quan, tổ chức theo Điều 11 Luật PCTN?
A. Niêm yết tại trụ sở
B. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử
C. Gửi tin nhắn SMS bí mật cho từng người dân
D. Công bố tại cuộc họp của cơ quan
Câu 3: Nguyên tắc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được quy định như thế nào?
A. Không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình
B. Được nhận nếu giá trị dưới 2 triệu đồng
C. Được nhận nhưng phải chia cho tập thể
D. Chỉ được nhận vào dịp lễ, tết
Câu 4: Kiểm soát xung đột lợi ích là gì?
A. Là việc hòa giải cãi vã trong cơ quan
B. Là các biện pháp nhằm phát hiện, loại trừ hoặc hạn chế tác động của xung đột lợi ích đối với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn
C. Là việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
D. Là việc tranh giành chức vụ
Câu 5: Khi phát hiện có xung đột lợi ích, người có chức vụ, quyền hạn phải làm gì?
A. Tự mình tự giải quyết một cách kín đáo
B. Báo cáo bằng văn bản với người trực tiếp quản lý, sử dụng để xem xét, xử lý
C. Lập tức nộp đơn xin nghỉ việc
D. Chuyển công việc đó cho cấp dưới làm thay mà không cần báo cáo
Câu 6: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước KHÔNG được phép làm việc gì sau đây để phòng ngừa xung đột lợi ích?
A. Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực mà mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để người thân (vợ/chồng, cha, mẹ, con) kinh doanh trong lĩnh vực đó
B. Tham gia giảng dạy tại các trường đại học
C. Viết báo, nghiên cứu khoa học
D. Khám chữa bệnh ngoài giờ
Câu 7: Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm mục đích gì?
A. Trừng phạt khi họ làm sai
B. Đào tạo cán bộ đa năng
C. Phòng ngừa tham nhũng đối với những vị trí công tác có nguy cơ tham nhũng cao
D. Giải quyết chế độ dôi dư nhân sự
Câu 8: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức là bao lâu?
A. Cố định 1 năm
B. Cố định 5 năm
C. Từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực
D. Từ 05 năm đến 10 năm
Câu 9: Ai KHÔNG thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Luật PCTN 2018?
A. Cán bộ, công chức
B. Sĩ quan Công an nhân dân, Quân đội nhân dân
C. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND
D. Sinh viên đang học đại học công lập
Câu 10: Loại tài sản nào sau đây PHẢI được kê khai tài sản, thu nhập?
A. Bất động sản (quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng)
B. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên
C. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài
D. Tất cả các tài sản trên
Câu 11: Việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm phải hoàn thành trước ngày nào?
A. 31/01 năm sau
B. 31/12 hằng năm
C. 31/03 hằng năm
D. Ngày sinh nhật của người kê khai
Câu 12: Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai ở đâu?
A. Đăng trên báo quốc gia
B. Đăng lên mạng xã hội cá nhân
C. Công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc
D. Gửi cho tất cả hàng xóm
Câu 13: Biến động tài sản như thế nào thì người có nghĩa vụ phải thực hiện 'Kê khai bổ sung'?
A. Có biến động tăng, giảm tài sản, thu nhập từ 50.000.000 đồng trở lên
B. Có biến động từ 300.000.000 đồng trở lên
C. Có biến động từ 500.000.000 đồng trở lên
D. Mua xe máy mới trị giá 20 triệu đồng
Câu 14: Mục đích của việc xác minh tài sản, thu nhập là gì?
A. Để tính thuế thu nhập cá nhân
B. Để đánh giá tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm
C. Để xếp hạng độ giàu có
D. Để tìm lý do sa thải cán bộ
Câu 15: Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm soát (xác minh) tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên thuộc địa phương?
A. Cảnh sát kinh tế
B. Thanh tra Chính phủ
C. Thanh tra tỉnh
D. Tòa án nhân dân tỉnh
Câu 16: Người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND nếu kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực thì bị xử lý thế nào?
A. Bị phạt tiền 10 triệu đồng
B. Bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử
C. Vẫn được ứng cử bình thường
D. Bị tước quyền công dân
Câu 17: Người đang là cán bộ, công chức nếu kê khai tài sản không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức nào?
A. Nhắc nhở rút kinh nghiệm
B. Chuyển công tác
C. Cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm hoặc buộc thôi việc
D. Trừ lương 3 tháng
Câu 18: Nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập bao gồm tài sản của những ai trong gia đình người kê khai?
A. Chỉ tài sản đứng tên riêng của người kê khai
B. Tài sản của người kê khai, vợ/chồng và con chưa thành niên
C. Tài sản của người kê khai, cha mẹ đẻ và anh chị em ruột
D. Tài sản của tất cả những người chung hộ khẩu
Câu 19: Thanh toán qua tài khoản (không dùng tiền mặt) đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước nhằm mục đích gì?
A. Giảm chi phí in tiền giấy
B. Theo xu hướng công nghệ
C. Phòng ngừa tham nhũng, minh bạch hóa dòng tiền, kiểm soát thu nhập
D. Tăng lợi nhuận cho ngân hàng
Câu 20: Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn là gì?
A. Là các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội nhằm bảo đảm sự liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ
B. Là cách ăn mặc tại cơ quan
C. Là cách giao tiếp với truyền thông
D. Là quy định về giờ giấc làm việc


PHẦN II: ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 2
Câu 1: Đáp án C
• Giải thích: Công khai, minh bạch là biện pháp phòng ngừa tham nhũng hàng đầu được quy định tại Chương II Luật PCTN (Điều 10).
Câu 2: Đáp án C
• Giải thích: Các hình thức công khai hợp pháp bao gồm niêm yết, đăng cổng TTĐT, họp báo, cung cấp thông tin theo yêu cầu... Không có hình thức gửi SMS bí mật.
Câu 3: Đáp án A
• Giải thích: Điều 22 Luật PCTN cấm tuyệt đối việc trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cá nhân/tổ chức liên quan đến công việc mình giải quyết.
Câu 4: Đáp án B
• Giải thích: Xung đột lợi ích là tình huống lợi ích của người có chức vụ tác động không đúng đắn đến việc thực hiện công vụ. Kiểm soát nó là biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
Câu 5: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 23 Luật PCTN, người có chức vụ, quyền hạn khi biết hoặc buộc phải biết nhiệm vụ được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo bằng văn bản với người trực tiếp quản lý.
Câu 6: Đáp án A
• Giải thích: Điều 20 Luật PCTN quy định nghiêm cấm người đứng đầu, cấp phó góp vốn hoặc để người thân kinh doanh trong chính lĩnh vực mà mình đang trực tiếp quản lý nhà nước.
Câu 7: Đáp án C
• Giải thích: Chuyển đổi vị trí công tác (Điều 24 Luật PCTN) là biện pháp phòng ngừa tham nhũng, áp dụng định kỳ đối với người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công...
Câu 8: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 25 Luật PCTN, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm do Chính phủ quy định chi tiết.
Câu 9: Đáp án D
• Giải thích: Điều 34 quy định người có nghĩa vụ kê khai gồm cán bộ, công chức, sĩ quan LLVT, người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng trở lên ở đơn vị sự nghiệp, người ứng cử...
Câu 10: Đáp án D
• Giải thích: Theo Điều 35 Luật PCTN, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm bất động sản, tài sản ở nước ngoài và các tài sản, tiền, kim khí có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
Câu 11: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 36, việc kê khai hằng năm đối với người giữ chức vụ từ Giám đốc sở trở lên... phải được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.
Câu 12: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 39 Luật PCTN, bản kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc (niêm yết hoặc công bố tại cuộc họp).
Câu 13: Đáp án B
• Giải thích: Khoản 2 Điều 36 quy định: Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên.
Câu 14: Đáp án B
• Giải thích: Xác minh tài sản, thu nhập nhằm mục đích kiểm tra tính trung thực của việc kê khai và truy vết nguồn gốc tài sản hình thành có hợp pháp hay không.
Câu 15: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 30 Luật PCTN, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức do địa phương quản lý, bao gồm Giám đốc Sở.
Câu 16: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 51 Luật PCTN, người ứng cử nếu kê khai, giải trình không trung thực sẽ bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.
Câu 17: Đáp án C
• Giải thích: Khoản 3 Điều 51 quy định người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai/giải trình không trung thực thì tùy mức độ bị kỷ luật cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc.
Câu 18: Đáp án B
• Giải thích: Luật PCTN quy định rõ tài sản phải kê khai bao gồm tài sản thuộc sở hữu của người kê khai, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.
Câu 19: Đáp án C
• Giải thích: Quy định thanh toán không dùng tiền mặt (Điều 16) là một trong những biện pháp minh bạch hóa luân chuyển tài chính, hạn chế giao dịch tiền mặt dễ nảy sinh hối lộ, tham nhũng.
Câu 20: Đáp án A
• Giải thích: Quy tắc ứng xử (Điều 20) bao gồm các chuẩn mực xử sự (những việc phải làm hoặc không được làm) nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ.

